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Giá cao su hôm nay 21/7, ghi nhận diễn biến trái chiều trên các sàn giao dịch
châu Á khi TOCOM và SHFE tiếp tục điều chỉnh giảm ở hầu hết các kỳ hạn, trong
khi sàn SGX phục hồi nhẹ ở các hợp đồng gần. Trong nước, giá thu mua mủ
nước loại 1 tại Công ty Cao su Bà Rịa duy trì ổn định ở mức 452 đồng/độ TSC/kg
áp dụng cho độ TSC từ 30 trở lên.

Giá cao su trong nước:  Thị trường ổn định.

Giá thu mua tại Công ty Cao su Mang Yang:

Đối với mủ nước:

Mủ nước loại 1 ở mức 463 đồng/TSC/kg

Mủ nước loại 2 ở mức 458 đồng/TSC/kg

Mủ đông tạp hôm nay:

Mủ đông tạp loại 1 ở mức 459 đồng/kg.

Mủ đông tạp loại 2 ở mức 404 đồng/kg.

Giá mủ nước ở mức 420 đồng/TSC/kg.

Giá mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC/kg.
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Thanh)

Công ty Cao su Bà Rịa:

Giá cao su mủ nước hôm nay:

Mức 1 có giá 452 đồng/độ TSC/kg áp dụng cho độ TSC từ 30 trở lên.

Mức 2 có giá 447 đồng/độ TSC/kg áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30.

Mức 3 có giá 442 đồng/độ TSC/kg, áp dụng cho độ TSC từ 20 đến dưới 25.

Giá mủ tạp hôm nay:

Mủ chén, mủ đông có độ DRC ≥ 50% ở mức 18.000 đồng/kg;

Mủ chén, mủ đông có độ DRC từ 45- 50% ở mức 16.700 đồng/kg;

Mủ đông có độ DRC từ 35- 45% ở mức 13.500 đồng/kg.

Giá tại Công ty cao su Bình Long:

Giá thu mua mủ nước tại nhà máy: 545 đồngđộ/TSC/kg

Giá thu mua mủ nước tại đội sản xuất: 535 đồng/độ/TSC/kg
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Mủ tạp có độ DRC = 60% có giá 18.000 đồng/kg.

Giá cao su trên thế giới hôm nay: 

Tại Nhật Bản, giá cao su RSS3 sàn TOCOM- Tokyo: 

Hợp đồng giao tháng 7/2026 ở mức 425,90  JPY/kg, giảm 0,49%

Hợp đồng giao tháng 8/2026 ở mức 422,50  JPY/kg, giảm 1,42%

Hợp đồng giao tháng 9/2026 ở mức 423.00  JPY/kg, giảm 0,78%

Hợp đồng giao tháng 10/2026 ở mức 419,90  JPY/kg, giảm 1,81%

Hợp đồng giao tháng 11/2026 ở mức 419,70 JPY/kg, giảm 0,83%

Tại Thượng Hải, giá cao su tự nhiên trên sàn giao dịch SHFE:

Hợp đồng giao tháng 8/2026 ở mức 16.775 CNY/tấn, giảm 0,86%.

Hợp đồng giao tháng 9/2026 ở mức 16.810 CNY/tấn, giảm 0,86%

Hợp đồng giao tháng 10/2026 ở mức 16.835 CNY/tấn, giảm 0,91%

Hợp đồng giao tháng 11/2026 ở mức 16.840 CNY/tấn, giảm 0,80%

Hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 17.740 CNY/tấn, giảm 0,81%

Tại Singapore, giá cao su TSR20 trên sàn SGX:

Hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 8/2026 ở mức 217,80 Cent/kg, tăng 1,356%

Hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 9/2026 ở mức 214,10 Cent/kg, tăng 0,09%

Hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 10/2026 ở mức 214,00 Cent/kg, tăng 0,05%

Hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 11/2026 ở mức 214,00 Cent/kg, ổn định

Hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 12/2026 ở mức 214,20 Cent/kg, giảm 0,05%

Thị trường cao su thế giới vẫn đang trong giai đoạn phân hóa. Áp lực chốt lời
cùng triển vọng nguồn cung cải thiện khiến giá cao su trên TOCOM và SHFE tiếp
tục suy yếu, trong khi lực mua tại sàn SGX giúp một số hợp đồng TSR20 tăng
nhẹ.

Lê Thanh
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